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Cho: H = 1; C = 12; O = 16; Mg = 24; Al = 27; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.  
Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và bảng tính tan. 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 
Câu 1: Trong các hợp chất sau hợp chất nào không phải hợp chất hữu cơ  ?
	A. CH​3COOH.
	B. (NH4)2CO3.             
	C. CH3Cl.
	D. C6H5NH2.


Câu 2: Chọn câu trả lời đúng, khi nói về muối trung hòa.

A. Muối trung hòa là muối được tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh.

B. Muối trung hòa là muối không còn có hidro trong phân tử.

C. Muối trung hòa là muối mà dung dịch luôn có pH = 7.

D. Muối trung hòa là muối không còn hidro có khả năng phân li ra ion H+.

Câu 3: Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau:

(a) 2P + 3Ca → Ca3P2

(b) 2P + 5Cl2 → 2PCl5
(c) 4P + 5O2 → 2P2O5

(d) 2P + 5KNO3 → 5KNO2 + P2O5

Trong các phản ứng trên, tính oxi hóa của photpho thể hiện ở phản ứng

	A. (c). 
	B. (b).            
	C. (a).
	D. (d).


Câu 4: Cho các khí gồm: CO2, HCl, SO2, N2 đi chậm qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Số chất khí được giữ lại trong bình là
	A. 3. 
	B. 1.             
	C. 4. 
	D. 2. 


Câu 5: Cặp chất nào dưới đây cùng tồn tại trong một dung dịch ?

	A. NH4Cl và AgNO3. 
	B. MgCl2 và KNO3.  
	C. HCl và Na2CO​3. 
	D. Fe2(SO4)3 và NaOH.             


Câu 6: Trong các công thức sau đây, công thức hóa học đúng của magie photphua là 

	A. Mg3(PO4)2. 
	B. Mg5P2.             
	C. Mg2P2O7. 
	D. Mg3P2. 


Câu 7: Nếu trộn 150 ml dung dịch HCl 1,3 M với 75 ml dung dịch NaOH 2,1 M thì dung dịch thu được làm quì tím

	A. không biến đổi màu.
	B. chuyển sang màu đỏ.          

	C. chuyển sang màu xanh.
	D. chuyển sang màu đỏ, sau đó nhạt dần.


Câu 8: Hòa tan hỗn hợp X gồm 0,25mol Cu và 0,15mol Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được bao nhiêu lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) ? 
	A. 11,2 lít. 
	B. 13,44 lít.            
	C. 8,96 lít. 
	D. 17,92 lít. 


Câu 9: Trong phòng thí nghiệm, để làm khô khí, người ta cho khí amoniac mới điều chế được có lẫn hơi nước đi qua bình đựng chất:

	A. H2SO4 đặc.
	B. CaSO4 khan.              
	C. CaO (vôi sống).
	D. CaOCl2 (clorua vôi). 


Câu 10: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

	A. 1,182. 
	B. 3,940.              
	C. 1,970.
	D. 2,364.


II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

Câu 1: (1,5 điểm) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo lời mô tả trong các thí nghiệm sau: 
a) Nhỏ dung dịch natri hiđroxit đậm đặc vào ống nghiệm chứa sẵn tinh thể silic đioxit, đun nóng. 
b) Dẫn khí cacbon đioxit vào ống nghiệm chứa sẵn dung dịch natri silicat. 
c) Nhỏ dung dịch axit nitric vào ống nghiệm chứa sẵn tinh thể đá vôi. Khí thoát ra được dẫn qua ống nghiệm khác chứa dung dịch bari hiđroxit, thấy xuất hiện kết tủa trắng. 

Câu 2: (2 điểm) Hòa tan hoàn toàn 11,52 gam hỗn hợp X gồm Al, Cu trong lượng vừa đủ dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch Y và 7,84 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). 

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra dạng phân tử và tính % khối lượng mỗi kim loại trong X. 

b. Cô cạn dung dịch Y rồi lấy sản phẩm nung nóng đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Khử Z bằng khí CO dư thu được m gam chất rắn E. Tính giá trị của m. 

Câu 3: (1,5 điểm) Kết quả phân tích hợp chất hữu cơ X cho biết %C = 81,08%; %H = 8,10; còn lại là oxi. Lập công thức phân tử của X. Biết tỉ khối hơi của X so với O2 bằng 4,625.   
- Hết - 
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Cho: H = 1; C = 12; O = 16; Mg = 24; Al = 27; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.  

Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và bảng tính tan. 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 

Câu 1: Cho hỗn hợp khí gồm (N2, NH3, H2Ohơi, CO2) đi qua bình đựng H2SO4 đặc (dư). Số chất khí được giữ lại trong bình là
	A. 3. 
	B. 1.             
	C. 2. 
	D. 4. 


Câu 2: Cặp chất nào dưới đây cùng tồn tại trong một dung dịch ?

	A. H3PO4 và AgNO3. 
	B. Na2CO3 và Ca(OH)2.             
	C. HCl và NaHCO​3. 
	D. MgCl2 và KOH.  


Câu 3: Dùng CaO có thể làm khô chất khí nào trong số các chất khí cho dưới đây ? 
	A. H2S. 
	B. CO2.              
	C. SO2. 
	D. NH3


Câu 4: Hòa tan hỗn hợp X gồm 0,2 mol Cu và 0,2 mol Al2O3 vào dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được bao nhiêu lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) ? 

	A. 11,2 lít. 
	B. 8,96 lít.            
	C. 13,44 lít. 
	D. 17,92 lít. 


Câu 5: Nếu trộn 150 ml dung dịch KOH 1,5M với 95 ml dung dịch HNO3 2,2 M thì dung dịch thu được làm quì tím

	A. không biến đổi màu.
	B. chuyển sang màu đỏ.          

	C. chuyển sang màu xanh.
	D. chuyển sang màu đỏ, sau đó nhạt dần.


Câu 6: Chọn câu trả lời đúng, khi nói về muối axit.

A. Muối axit là muối được tạo bởi anion của axit mạnh và cation của bazơ yếu.

B. Muối axit là muối mà anion gốc axit còn hidro có khả năng phân li ra ion H+.

C. Muối axit là muối mà anion gốc axit còn hidro trong phân tử.

D. Muối axit là muối mà dung dịch của nó trong nước luôn có pH < 7.

Câu 7: Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau:

(a) 2P + 5Cl2 → 2PCl5

(b) 6P + 5KClO3 → 5KCl + 3P2O5
(c) 2P + 3Mg → Mg3P2

(d) 4P + 5O2 → 2P2O5

Trong các phản ứng trên, tính oxi hóa của photpho thể hiện ở phản ứng

	A. (c).
	B. (b).            
	C. (a).
	D. (d).


Câu 8: Trong các hợp chất sau hợp chất nào là hợp chất hữu cơ  ?

	A. CaC2.
	B. (NH4)2CO3.             
	C. Al4C3.
	D. HCOOH.


Câu 9: Trong các công thức sau đây, công thức hóa học đúng của canxi photphua là 

	A. Ca5P2.
	B. Ca3(PO4)2.            
	C. Ca3P2. 
	D. Ca2P2O7. 


Câu 10: Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là 

	A. 2,00. 
	B. 1,25.              
	C. 1,00.
	D. 0,75.


II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

Câu 1: (1,5 điểm) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo lời mô tả trong các thí nghiệm sau: 

a) Cho mẫu than (cacbon) vào ống nghiệm chứa sẵn dung dịch axit nitric đậm đặc, đun nóng. 

b) Nhỏ dung dịch natri hiđroxit vào ống nghiệm chứa sẵn tinh thể silic. 

c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch natri photphat, thấy xuất hiện kết tủa màu vàng. Cho tiếp dung dịch axit nitric loãng vào thì kết tủa tan. 
Câu 2: (2 điểm) Hòa tan hoàn toàn 28,0 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe trong dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được dung dịch Y và 44,8 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). 

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra dạng phân tử và tính % khối lượng mỗi kim loại trong X. 

b. Cô cạn dung dịch Y rồi lấy muối thu được đem nung nóng đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Khử Z bằng khí CO dư thu được m gam chất rắn E. Tính giá trị của m. 

Câu 3: (1,5 điểm) Kết quả phân tích hợp chất hữu cơ X cho biết %C = 74,16%; %H = 7,86%; còn lại là oxi. Lập công thức phân tử của X. Biết tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 89.   
- Hết - 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5 điểm (0,5 điểm x 1câu)   

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	C
	A
	B
	D
	B
	A
	C
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN 
	STT
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1.
1,5 điểm
	a)  SiO2 + 2NaOH đặc 
[image: image1.wmf]0

t

¾¾®

 Na2SiO3 + H2O 
b) CO2 + Na2SiO3 + H2O → Na2CO3 + H2SiO3 
c) CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O 
    CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O 
               (Nếu thiếu điều kiện hoặc không cân bằng -1/2)
	0,5đ
0,5đ

0,25đ
0,25đ

	Câu 2. 
2 điểm
	a) PTHH:

Al + 4HNO3  → Al(NO3)3 + NO + 2 H2O


                3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 +  2NO  + 4H2O   
   Số mol NO = 0,35mol
   Gọi x là số mol Al, y là số mol Cu; đưa vào PTHH, lập được hệ phương trình: 
            27x + 64y = 11,52

x + 
[image: image2.wmf]2

3

y =  0,35
Giải hệ: x = 0,32; y = 0,045                                                                 

[image: image3.wmf]Þ

mAl = 0,32 x 27 = 8,64g 




[image: image4.wmf]Þ

%(m) Al = 75,0% 






[image: image5.wmf]Þ

%(m) Cu = 25,0%


b) PTHH:     4Al(NO3)3 
[image: image6.wmf]0

t

¾¾®

 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2

                    2Cu(NO3)2  
[image: image7.wmf]0

t

¾¾®

 2CuO + 4NO2 + O2

                    Al2O3 không bị khử bởi CO
                     CuO + CO 
[image: image8.wmf]0

t

¾¾®

 Cu + CO2 

Vậy chất rắn E gồm Al2O3 và Cu
 Theo BTNT Al và Cu: nAl2O3 = 0,5nAl = 0,16mol; nCu = 0,045mol
 Khối lượng chất rắn E = 0,16 x 102 + 0,045 x 64 = 19,2g
	0,25 đ

0,25 đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

	Câu 3.
1,5 điểm
	MX = 4,625 x 32 = 148 (gam/mol) 
%O = 100% - (81,08% + 8,1%) = 10,82%
Gọi CTPT của X là CxHyOz 
Ta có: 
[image: image9.wmf]12xy16zM12xy16z148

%C%H%O100%81,088,1010,82100

===Û===


Từ đó suy ra được: x = 10; y = 12; z = 1
         Vậy CTPT của X là C10H12O
       (Học sinh có thể giải theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa) 
	0,25đ
0,25đ
0,5đ

0,25đ
0,25đ
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5 điểm (0,5 điểm x 1câu)   

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	D
	B
	C
	B
	A
	D
	C
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN 

	STT
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1.

1,5 điểm
	a)  C + 4HNO3 đặc 
[image: image10.wmf]0

t

¾¾®

 CO2 + 4NO2 + 2H2O 

b)  Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2 

c)  Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 + 3NaNO3  

     Ag3PO4 + 3HNO3  →  H3PO4 + 3AgNO3  
               (Nếu thiếu điều kiện hoặc không cân bằng -1/2)
	0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 2. 

2 điểm
	a) PTHH:

Mg + 4HNO3  → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O


                   Fe +  6HNO3 →  Fe(NO3)3 +  3NO2  + 3H2O   

   Số mol NO = 2,0 mol

   Gọi x là số mol Mg, y là số mol Fe; đưa vào PTHH, lập được hệ phương trình: 
            24x + 56y = 28

2x + 3y =  2
Giải hệ: x = 0,7; y = 0,2                                                                 


[image: image11.wmf]Þ

m Mg = 0,7 x 24 = 16,8g 





[image: image12.wmf]Þ

%(m) Mg = 60,0% 






[image: image13.wmf]Þ

%(m) Fe = 40,0%



b) PTHH:     2Mg(NO3)2 
[image: image14.wmf]0

t

¾¾®

 2MgO + 4NO2 + O2

                    4Al(NO3)3 
[image: image15.wmf]0

t

¾¾®

 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2
                    MgO không bị khử bởi CO

                     Fe2O3 + 3CO 
[image: image16.wmf]0

t

¾¾®

 2Fe + 3CO2 

Vậy chất rắn E gồm MgO và Fe
 Theo BTNT Mg và Fe: nMgO = nMg = 0,7 mol; nFe = 0,2 mol

 Khối lượng chất rắn E = 0,7 x 40 + 0,2 x 56 = 39,2g
	0,25 đ

0,25 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

	Câu 3.

1,5 điểm
	MX = 89 x 2 = 178 (gam/mol) 

%O = 100% - (74,16% + 7,86%) = 17,98%

Gọi CTPT của X là CxHyOz 

Ta có: 
[image: image17.wmf]12xy16zM12xy16z178

%C%H%O100%74,167,8617,98100

===Û===


Từ đó suy ra được: x = 11; y = 14; z = 2
         Vậy CTPT của X là C11H14O2
       (Học sinh có thể giải theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa) 
	0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ
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